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NGHỊ QUYẾT

Về ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp,
 hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn

 tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
 KHOÁ XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ 4
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004; Luật Đầu tư năm 2005; Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét Tờ trình số 168/TTr-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020; Báo cáo thẩm tra số 433/BC-HĐND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định một số chính sách đặc thù của tỉnh Sơn La dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị quyết này áp dụng đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, đầu tư dự án phát triển các sản phẩm đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La.
3. Nội dung hỗ trợ đầu tư

3.1. Danh mục sản phẩm, điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đầu tư
Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển các sản phẩm và đáp ứng các điều kiện như sau được hỗ trợ theo quy định tại chính sách này:

3.1.1. Lĩnh vực trồng trọt 
a) Danh mục sản phẩm 
- Trồng cây dược liệu: Theo Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển cây dược liệu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; đồng thời nằm trong danh mục quy định ưu tiên và khuyến khích phát triển của Bộ Y tế.

- Trồng rau an toàn được cơ quan có thẩm quyền kiểm định.

b) Điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đầu tư

- Điều kiện đối với doanh nghiệp:
+ Quy mô trồng cây dược liệu từ 50 ha trở lên; quy mô trồng rau an toàn đạt từ 20 ha trở lên.

+ Sử dụng lao động địa phương từ 30% trở lên trong tổng số lao động.

+ Dự án phải được chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Điều kiện đối với hợp tác xã:
+ Quy mô trồng cây dược liệu từ 25 ha trở lên; quy mô trồng rau an toàn từ 10 ha trở lên.

+ Sử dụng lao động địa phương từ 30% trở lên trong tổng số lao động.

+ Dự án phải được chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.1.2. Lĩnh vực Chăn nuôi 
a) Danh mục sản phẩm 
- Chăn nuôi trâu, bò thịt giống bản địa.
- Chăn nuôi bò cao sản giống nhập ngoại.
b) Điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đầu tư.
- Điều kiện đối với doanh nghiệp: 
+ Quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung 500 con trở lên đối với trâu thịt, bò thịt (hoặc 500 con trở lên gồm cả trâu và bò thịt) giống bản địa; hoặc 200 con trở lên đối với bò thịt cao sản nhập ngoại. 

+ Sử dụng lao động địa phương từ 30% trở lên trong tổng số lao động.

+ Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

+ Dự án phải được chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Điều kiện đối với hợp tác xã:

+ Quy mô chăn nuôi thường xuyên tập trung 250 con trở lên đối với trâu thịt, bò thịt (hoặc 250 con trở lên gồm cả trâu và bò thịt) giống bản địa; hoặc 100 con trở lên đối với bò thịt cao sản nhập ngoại. 

+ Sử dụng lao động địa phương từ 30% trở lên trong tổng số lao động.
+ Bảo đảm vệ sinh thú y, an toàn phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường theo các quy định của pháp luật về thú y, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

+ Dự án phải được chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.1.3. Lĩnh vực thủy sản 
a) Danh mục sản phẩm
Nuôi cá lồng theo chương trình của tỉnh trên các lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.
b) Điều kiện doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ đầu tư 
- Điều kiện đối với doanh nghiệp:

+ Dự án có quy mô tối thiểu 10 lồng nuôi, mỗi lồng có quy mô tối thiểu 50 m3/lồng.

+ Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

+ Sử dụng lao động địa phương từ 30% lao động địa phương trở lên.

+ Dự án phải được chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Điều kiện đối với hợp tác xã:

+ Dự án có quy mô tối thiểu 5 lồng nuôi, mỗi lồng có quy mô tối thiểu 50 m3/lồng.

+ Bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường.

+ Sử dụng lao động địa phương từ 30% trở lên trong tổng số lao động.

+ Dự án phải được chấp thuận đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3.2. Chính sách hỗ trợ

3.2.1. Doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng các điều kiện quy định tại mục 3.1 được hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án gồm:

- Hỗ trợ 100% chi phí cho công tác lập dự án (theo quy định hiện hành của nhà nước về định mức, chi phí lập dự án).
- Hỗ trợ 100% chi phí giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

- Hỗ trợ 100% chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường (theo quy định hiện hành của nhà nước về định mức, chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường).

- Hỗ trợ một lần 5 triệu đồng cho 01 lồng nuôi cá trên vùng lòng hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Sơn La.
3.2.2. Các chính sách khác đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

3.3. Nguồn vốn, cơ chế hỗ trợ đầu tư 
3.3.1. Nguồn vốn
Hàng năm ngân sách tỉnh cân đối bố trí 2% tổng chi ngân sách (không bao gồm phần bổ sung cân đối ngân sách từ Trung ương cho tỉnh) để chi hỗ trợ theo chính sách này và thực hiện chính sách theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ.

3.3.2. Cơ chế hỗ trợ đầu tư: Khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án hoàn thành giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu; sau khi dự án hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.
3.4. Ngoài nội dung hỗ trợ đầu tư đã nêu tại Nghị quyết này, HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến những nội dung hỗ trợ đầu tư do UBND tỉnh trình phù hợp điều kiện thực tiễn tại địa phương để khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn và tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Nghị quyết có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh khoá XIII, kỳ họp Chuyên đề thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2014./.
	 Nơi nhận:                 

- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;                                                                                     
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
   Văn phòng Chủ tịch nước;
- Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội;
- Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; Vụ pháp chế- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;                                              
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;                                                            
- UB Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;                                                                  
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- TT các huyện uỷ, thành uỷ;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;                                                   
- Lãnh đạo, Chuyên viên VP Tỉnh uỷ,  VP ĐĐBQH và HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh; Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu VT, 450b.                                                                
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Hoàng Văn Chất
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